
Đề bài: Ứng viên hãy điền dữ liệu vào các ô xanh lá theo các yêu cầu sau:
1. Điền cột tên hàng trong bảng Báo cáo Doanh Thu Bán Hàng Chi Tiết (dựa vào 2 kí tự bên trái của Mã Hóa Đơn, dữ liệu lấy từ Bảng Tên Hàng và Đơn Giá).
2. Dùng công thức để điền Đơn Giá Lẻ và Đơn Giá Sỉ.
3. Tính cột thành tiền: Nếu số lượng mua trên 10 thì tính giá sỉ, còn lại thì tính giá lẻ.
4. Phí vận chuyển: Nếu thành tiền trên 30 triệu thì được miễn phí vận chuyển, nếu thành tiền thấp hơn thì tính phí vận chuyển 2% trên tổng giá trị thành tiền.
5. Tính cột: Tổng cộng = Thành tiền + Phí vận chuyển.
6. Dùng công thức điền vào Bảng Tổng Hợp Doanh Thu Bán Hàng (Dữ liệu lấy từ Bảng Báo Cáo Doanh Thu Bán Hàng Chi Tiết).
7. Dùng chức năng tổng hợp số liệu Pivot Table để tổng hợp kết quả như bảng mẫu Pivot Table bên cạnh. (Gợi ý: Thông tin dữ liệu trong tháng 6)

BẢNG TÊN HÀNG VÀ ĐƠN GIÁ BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU BÁN HÀNG
Mã Hàng Tên Hàng Hóa Đơn Giá Sỉ Đơn Giá Lẻ Tên Hàng Thành Tiền Tổng Cộng

HD Máy Ghi Hình 15,000,000 18,000,000 Máy Ghi Hình
DI Máy Ảnh 9,000,000 9,600,000 Máy Ảnh
MB Điện Thoại Thông Minh 23,000,000 25,000,000 Điện Thoại Thông Minh
VS Tai Nghe Bluetooth 1,800,000 2,000,000 Tai Nghe Bluetooth
HE Tivi Oled 42,000,000 49,000,000 Tivi Oled

BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG CHI TIẾT
Quý X/20XX

STT Ngày Xuất Mã Hóa Đơn Tên Hàng Số Lượng Đơn Giá Lẻ Đơn Giá Sỉ Thành Tiền Phí Vận Chuyển Tổng Cộng
1 07/05/2024 HD80A 3
2 10/05/2024 DI09D 50
3 15/05/2024 MB10D 6
4 22/05/2024 HD11B 10
5 29/05/2024 HD13E 11
6 01/06/2024 HE14A 12
7 03/06/2024 MB15A 10
8 09/06/2024 VS16E 6
9 14/06/2024 VS17B 200

10 20/06/2024 HE18E 4
11 07/06/2024 HD08A 1
12 10/05/2024 HD09D 23
13 15/05/2024 MB10D 21
14 22/05/2024 HD11B 5
15 29/05/2024 HD13E 6
16 01/06/2024 HE14A 10
17 03/06/2024 MB15A 11



18 09/06/2024 VS16E 12
19 14/06/2024 VS17B 15
20 20/06/2024 HE18E 6

Tổng cộng:

PIVOT TABLE (Mẫu)

Ngày xuất

Tên Hàng Values 
SUM of Số lượng Sum of Tổng Cộng

Tivi Oled 32 1.484.000.000,00
Điện Thoại Thông Minh 21 503.000.000,00
Máy Ghi Hình 1 18.360.000,00
Tai Nghe Bluetooth 233 421.812.000,00
Grand Total 287 2.427.172.000,00


